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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 23/2022/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ  QUYẾT 
Về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học 

và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiêu số tại Thành phô Hô C hí Minh 
kể từ năm học 2022 - 2023 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn củ Luật Tồ ũhức chính quyền ẩịaphương ngày ỉ9 tháng 6 năm 2015 * 
Luật sửa đoi, bồ sung một sỗ điều của Luật To chức Chính phủ va Luật Tổ chức 
chỉnh quyền địa phưcmg ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 20ỉ9; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nấm 
20Ỉ5, Luạt sựa đoỉ, bổ sung một sỗ điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày Ỉ8 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5 1 

Căn củ Luật Giảo dục ngày 14 thảng 6 năm 2019; 

_ Cá* eứ Nghị định sọ mOỈ6m-CP ngày 14 tháng ỉ năm 201Ố của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thỉ hanh Luật Ban hành 
vân bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 cùa Chmh phủ sửa đối, bé sung một số điều cùa Nghị định số 
34/2016ỈNĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chim một 
J 0 ẫỉeu Vữ biện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật' 

Can cư Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 nân 20Ỉ6 của 
Oéử phủ quy định chi tih thi hành một sổ điều cua Luật Ngân sách nhà nước; 
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mu J t. eứ mỉ fk ềMÊẵắàm-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 cùa 

u ừ „ ĩ? í* tcơ thu' qu&n lỷ họs¥( đéi với cẻĩà giáo dục thuộc 
ì q dă" vá chinh !áũh siàm kọc phí, hễ Zctí phi 
học tập; giá dịch vụ trọng lĩnh vực giảú dục, đào tạo' 

Xầ. JĩIÁ,.í?Ể\4653ỈITr-mm, 02 Ung 12 năm 2022 của ùy ban nhăn 
p ba" *• Nghi quyấ vã °m sách hễ «ĩ im đục để lâi 7i 

mâm non, họa mh, học viên cao học vồ nghiên m sình ề n&ài đán tậc thiỉu 

Sữ tại Thành phế Hồ Chí Minh kể ỉừ năm học 2022 - 2023; Báo cáo thầm tra số 
Ỉ03Ố/BC-ĨỈĐND ngày 06 tháng ỉ2 năm 2022 của Ban Văn hóa - JŨẾ hội Hội 
đồng nhân dân Thành nhé; ý kiến thảo ĩuộn của đại biểu ĩĩộỉ đông nhản dân 
Thành phố tại kỳ hộp. 

QOTẾTNGHỊ: 

Diều I. Phạm vi điều chỉnh 

Quy đMi về chích sách ho trợ giảo dục đổi VỚI trẻ mầm non, họe sinh, 
học viên cao Ỉ1ỌC và nghiên cửu sinh Li người dân tộc thiều sô tại Tnành phô Hô 
Chí Minh kề từ năm học 2022 - 2023. 

Điều 2. Cảc chính sách hỗ ừợ 

1. Chíiứi sách hỗ trợ hũQ phí đối vói hộc sinh là người dân tộc thiểu sỗ 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Đấị tượng hỗ trợ 

- Học sinh dân tộc Chãra vả Kkmer trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mioh 
đang học tại các cơ sờ giáo dục mẩm non, trung học cơ sở, trong học pha tìiông, 
trung tâm giáo dục nghê nghiệp - giáo dục thương xuyốỊ trường chuyên biệt; 

- Học sinh cảc dâĩì tộc thiều fiỗ khác thuộc hộ cận nghèo trôn địa bản 
Thành phố Hồ Chí Minh dang học tại các cơ BỜ giáo dục mầm non, trung học cơ 
sở, trung học phổ thông, trung tẩm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên, trường chuyên biệt 

- Không áp dụng đôi với các imàĩíệ hợp học tại cẩc co sở giáo dục mầm 
non và phổ thông ngoài công lập có yèu tô nước ngoài • 
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b) Mức hỗ trợ 
100% học phí của năm học theo múc thu học phí của năm học do cấp có 

thầm quyền ban hãnh; 
Đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phồ thông là người dân tộc Chăm, 

Khmer va học sinh phổ'thông la người dân tộc thiểu số khác thuộc hộ cận nghèo 
học tại các cơ sờ giáo dục mẩm non và phổ thông ngoài công lập không có yêu 
tô nước ngoài thi mức ho ữợ học phi của năm học áp dụng theo mức học phí của 
trường công lập cùng câp ữên địa bàn. 

c) Nguồn kmh phí thực hiện 
Kinh phí từ nguồn ngân sách 'Hĩãrih phố được bô trí trong dự toán sự 

nghiệp giáo dục hằng năm theo phẫn câp ngân sách. 

2 Chính sách hỗ trơ chi phí học tâp cho học V1SỈ1 cao học va. ĩighicn cưti 
sinh là người dân tộc thiểu sổ tại Thành phổ HÒ Chí Minh 

a) Đối tượng hỗ ừợ 

- Học viên cao hoe vả.nghiên cứu sinh ià người dân tộc Chăm và Khmer 
thường trứ tại Thảnh phố Hồ Chí Minh đang học tại các viện nghiên cứu, học viện 
trường đạỉ học ừong cả nước có chức nãng đao tạo sau đai học theo quy đinh cùa Bọ 
Giáo dục và Đào tạo; ' 

- Họo viên cao học và nghiên cứu sinh các dân tộc thiểu số khác thưòng trú 
tại Thảnh phô Hô Chí Minh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẳn nghèo cùa 
Thành phô đang học tại các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học trong cả nước 
có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục vàĐaõtạo-

^ ^ - Chính sách nảy không áp dụng cho đối tirợng được đào tạo ớ nước ngoài 
và đào tạo theo các chương trình Hên kết đúng quy đinh pháp iuật về hợp tac 
đâu tư cửa nước ngoài trong lĩnh vực giáo đục. 

b) Ngành nghề đào íạo được thụ hưởng chính sách 

Tất cả các ngành, nghề được quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-
BGDĐT ngày 06 tháng ố năm 2022 của Bộ Giáo dục vả Đảo tạo quy định danh 
mục thổng kê ngành dào tạo của giáo dục đại học. 

c) Mức hỗ trợ 

^ 60% mức lương cơ sở và đựợc hưởng không quả. 10 tháng/năm học/học 
viên cao học, nghiên cứu sinh; số năm được hưởng ho trợ chi phi học tập trông 
thời gian đào tạo chính thức theo khung thời gian đào tạo tiêu chuẩn tnnh độ 
thạc sĩj hên sĩ đo Bộ Giáo đục và Đào tạo ỌỊuy địnli 
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d) Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngan sách Thanh phô được bô trí írong dự toán hằng năm theo quy đình 
của Luật Ngân s ách.. 

3. Thời gian áp cỉiing 

Ke từ nam học 2022 — 2023 và những năm tiếp theo. 

Điểu 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thảnh phố 

.. , " fồ cỉlức ừi®n k}iai hiện có hiệu quà Nghị quyết nảy theo đúng quy 
định pháp luật. * 

u,', ;FÓ tráíh hưánê dẫn chi tiết về quy trinh xét duyệt hồ sơ, phương 
ỉ a *  - T  c ỉ l i  r á  v à  ̂ i a n ^  t o á n  t ^ l e 0  q u y  đ ị n h  c u a  L u ậ t  N g a n s a c h  
nhà nước vả các quy định pháp luật liên quan, 

^ - Trước khi tổ chức thực hiện chính sách này cần ban hành Quy định về 
việc chi hồ trợ hoặc thu hồi chi phi hỗ trợ học tập cho học viên cao học, nghiên 
cứu sinh tỉiuộc các đối tượng được hỗ trạ trong trưòng hợp bỏ học hoạc bị ky 
lu ạt buọc thoi học? bị đình chỉ hoc tầp (có thời .hạn) 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu 
và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chật chẽ quá 
trình tổ chức triển khai thực biện NghỊ quyết này. 

Nghị quyết này đâ được Hội đồng nhân nhấn Thành phố Hồ Chí Minh 
khóa X, kỳ họp thứ tam thông qua ngày 09 thảng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ 
ngày 20 tháng 12 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


